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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm phân tích hiện trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của hai mô hình thủy lợi cơ sở: hợp 

tác xã và tổ hợp tác tại vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Nghiên cứu được thực 

hiện bằng cách thu thập thông tin sơ cấp của 102 tổ chức và phỏng vấn sâu bằng bảng hỏi 225 cán bộ quản lý. Dữ 

liệu điều tra được phân tích bằng phương pháp phân tích thống kê mô tả và phân tích định tính. Kết quả cho thấy, 

các hợp tác xã thể hiện ưu thế vượt trội về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, nguồn nhân lực và khả năng đa 

dạng hóa dịch vụ. Ngược lại, mô hình tổ hợp tác linh hoạt hơn nhưng đối mặt với nhiều rủi ro về quản trị. Mức độ 

ứng dụng công nghệ còn rất thấp ở cả hai mô hình, dù hợp tác xã cho thấy xu hướng tiếp cận công nghệ quản lý số 

hóa cao hơn. Nghiên cứu khuyến cáo các tổ chức thủy lợi cơ sở nên chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã thay vì tổ 

hợp tác, tăng cường đầu tư bảo trì, đa dạng hóa nguồn thu và tăng cường chuyển đổi số.  

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức thủy lợi cơ sở, hợp tác xã, tổ hợp tác. 

An Analysis of the Current Status of Local Level Water user Organizations  
in the Quan Lo - Phung Hiep Region 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the current situation and evaluated the operational efficiency of two local level water 

user organization models: cooperatives and pre-cooperatives in the Quan Lo - Phung Hiep area, Mekong delta, 

Vietnam. The study was conducted by collecting primary data from 102 organizations and conducting in-depth 

interviews with 225 managers using a structured questionnaire. The survey data were analyzed using descriptive 

statistical analysis and qualitative analysis. The results showed that cooperatives demonstrated significant 

advantages in terms of legal status, financial capacity, human resources, and the ability to diversify services. In 

contrast, the pre-cooperative model was more flexible but faced with many governance risks. The level of technology 

application was still very low in both models, although cooperatives showed a greater tendency to adopt digital 

management technologies. The study recommends that the local level water user organizations should be converted 

to the cooperative model, increasing investment in maintenance, diversifying revenue sources, and strengthening 

digital transformation. 

Keywords: Mekong Delta, water user organizations, cooperatives, pre-cooperatives. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quân lý thûy lĉi có să tham gia 

(Participatory Irrigation Management - PIM) đã 

trć thành xu hþĆng toàn cæu trong hĄn ba thêp 

kČ qua, đþĉc xem là giâi pháp then chốt để câi 

thiện hiệu quâ sā dýng nþĆc, giâm gánh nðng 

ngån sách nhà nþĆc và tëng cþąng quyền tă chû 

cho cộng đồng nông dân. Täi Việt Nam, chû 

trþĄng này đã đþĉc thể chế hóa mänh mẽ, đðc 

biệt là sau khi Luêt Thûy lĉi (2017) ra đąi, täo 

hành lang pháp lý cho să hình thành và phát 

triển cûa các tổ chĀc thûy lĉi cĄ sć, hay còn gọi 

là các Tổ chĀc dùng nþĆc (Water User 
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Associations - WUAs) (Nguyễn Lê Düng, 2024). 

Các tổ chĀc này đþĉc kĊ vọng sẽ trć thành 

nhĂng chû thể nòng cốt trong việc quân lý, vên 

hành và bâo trì hệ thống công trình thûy lĉi 

nhó, thûy lĉi nội đồng. 

Đồng bìng sông Cāu Long (ĐBSCL), văa 

lúa lĆn nhçt cûa Việt Nam, là khu văc có hệ 

thống kênh räch và công trình thûy lĉi chìng 

chðt, đòng vai trñ sống cñn đối vĆi sân xuçt nông 

nghiệp. Vùng Quân Lộ - Phýng Hiệp, nìm trên 

đða bàn Thành phố Cæn ThĄ (Hêu Giang, Sóc 

Trëng cü), tînh Cà Mau (Cà Mau, Bäc Liêu) và 

tînh An Giang (Kiên Giang cü). Đåy là một 

trong các khu văc trọng điểm cûa ĐBSCL, đðc 

trþng bći hệ thống thûy lĉi phĀc täp đþĉc xây 

dăng qua nhiều giai đoän nhìm kiểm soát lü, 

ngën mðn và đâm bâo nguồn nþĆc tþĆi tiêu cho 

hàng trëm nghìn ha đçt nông nghiệp. Trong bối 

cânh đò, hoät động cûa các thûy lĉi cĄ sć täi đåy 

cò ċ nghïa quyết đðnh đến sinh kế cûa ngþąi dân 

và să ổn đðnh kinh tế - xã hội cûa toàn vùng. 

Hoät động cûa các tổ chĀc thûy lĉi cĄ sć täi 

vùng Quân Lộ - Phýng Hiệp đang đối mðt vĆi 

nhiều thách thĀc. Biến đổi khí hêu làm gia tëng 

các hiện tþĉng thąi tiết căc đoan nhþ hän hán 

và xâm nhêp mðn. Quá trình đô thð hóa và phát 

triển công nghiệp làm thay đổi cĄ cçu sā dýng 

đçt và gia tëng cänh tranh về nguồn nþĆc. Nội 

täi các tổ chĀc cüng bộc lộ nhiều yếu kém: cĄ sć 

hä tæng xuống cçp do thiếu kinh phí bâo trì, 

nëng lăc quân trð hän chế, tình hình tài chính 

thiếu bền vĂng, mĀc độ tham gia cûa cộng đồng 

chþa cao. Mðc dù nhiều nghiên cĀu về thûy lĉi 

cĄ sć đã đþĉc thăc hiện cho quy mô toàn quốc 

hoðc một số vùng khác, nhþng cñn víng bóng 

cho vùng Quân Lộ - Phýng Hiệp, dþĆi các gòc độ 

khác nhau, nhþng về việc so sánh một cách hệ 

thống và đðnh lþĉng hiệu quâ giĂa mô hình 

HTX và THT trong bối cânh Việt Nam vén còn 

dþ đða rçt lĆn. 

Vì vêy, nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện vĆi 

các mýc tiêu cý thể: (1) Phån tích, đánh giá hiện 

träng hoät động cûa các thûy lĉi cĄ sć täi vùng 

Quân Lộ - Phýng Hiệp và (2) Phån tích, đánh 

giá hiệu quâ hoät động cûa các thûy lĉi cĄ sć. 

Kết quâ cûa nghiên cĀu sẽ cung cçp nhĂng bìng 

chĀng thăc nghiệm quan trọng, làm cĄ sć cho 

việc đề xuçt các giâi pháp chính sách và quân lý 

nhìm nâng cao hiệu quâ và tính bền vĂng cûa 

các thûy lĉi cĄ sć, góp phæn vào să phát triển 

nông nghiệp thích Āng vĆi biến đổi khí hêu täi 

vùng ĐBSCL. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung lý thuyết 

NþĆc nòi chung và nþĆc trong hệ thống 

thûy lĉi nói riêng có thể đþĉc coi là một “tài 

nguyên chung” (Common-pool resources) 

(Ostrom & cs., 1994). NþĆc trong hệ thống thûy 

lĉi có hai đðc tính cĄ bân là có tính hĂu hän 

(lþĉng nþĆc sā dýng cûa ngþąi này sẽ làm giâm 

lþĉng nþĆc sïn cò cho ngþąi khác) và khó loäi 

trÿ nhĂng ngþąi dùng tiềm nëng, kể câ nhĂng 

ngþąi không đòng gòp vào việc phát triển, bâo 

vệ nguồn nþĆc (Ostrom & cs., 1994). Điều này 

đã täo xung đột cố hĂu giĂa lĉi ích cá nhân và 

lĉi ích têp thể trong nhòm ngþąi sā dýng nþĆc 

(Ostrom, 1990). 

Lý thuyết Hành động Têp thể cûa Olson 

(1965) chî ra khái niệm “Ngþąi hþćng thý miễn 

phí” (free-rider) - tĀc là một số ngþąi có thể 

nhên đþĉc lĉi ích tÿ hành động têp thể ngay câ 

khi họ không chðu bçt kĊ chi phí nào. Trong hệ 

thống thûy lĉi do nhà nþĆc hoðc cộng đồng quân 

lý, việc bâo trì cĄ sć hä tæng vén là trách nhiệm 

cûa ngþąi quân lý, ngay câ khi nhiều ngþąi 

hþćng lĉi không cò đòng gòp. Điều này dén đến 

să xuống cçp nếu thiếu thể chế phù hĉp sau khi 

chuyển giao cho cộng đồng.  

Ostrom (1990) cho rìng cộng đồng có thể tă 

quân lý tài sân chung mà không cæn să can 

thiệp bên ngoài. Thûy lĉi cĄ sć và PIM là minh 

chĀng cho luên điểm này, vĆi PIM nhçn mänh 

vai trñ ngþąi dùng trong mọi khâu quân lċ tþĆi 

nþĆc, tÿ lêp kế hoäch đến vên hành và tài 

chính. Lý thuyết cûa PIM là ngþąi dùng ním 

kiến thĀc đða phþĄng, cò động lăc quân lý hiệu 

quâ và xā lý vçn đề nhanh hĄn chính quyền têp 

trung. PIM gồm hai yếu tố: ai kiểm soát quân lý 

và mĀc độ tham gia. Yếu tố kiểm soát quân lý 

gồm có 4 cçp: Chính phû kiểm soát hoàn toàn; 

Chính phû chi phối, ngþąi dån giúp đĈ; Ngþąi 

dân chû trì, chính phû hỗ trĉ; Ngþąi dân kiểm 



Nguyễn Lê Dũng 

799 

soát hoàn toàn. MĀc độ tham gia gồm: không 

tham gia, chia sẻ thông tin, tþ vçn, chia sẻ 

quyết đðnh và hoàn toàn quyết đðnh. Chû thể 

cûa PIM là các thûy lĉi cĄ sć, là các tổ chĀc cộng 

đồng đþĉc thành lêp bći nhĂng ngþąi cùng sā 

dýng nþĆc để quân lý một hoðc một phæn cûa hệ 

thống thûy lĉi (IFAD, 2001). Să ra đąi cûa thûy 

lĉi cĄ sć là một phæn cûa xu hþĆng toàn cæu, 

chuyển tÿ mô hình quân lý têp trung do nhà 

nþĆc quân lý, sang mô hình phân quyền và có să 

tham gia cûa ngþąi sā dýng nþĆc.  

Các thûy lĉi cĄ sć täi Việt Nam đã đòng vai 

trò trung tâm trong việc đæu tþ, phát triển và 

quân lċ cĄ sć hä tæng thûy lĉi ć cçp nội đồng. 

Đồng thąi, các thûy lĉi cĄ sć cüng cò vai trñ 

quan trọng trong quân lý và sā dýng tài nguyên 

nþĆc, qua đò thúc đèy sân xuçt nông nghiệp một 

cách hiệu quâ, bền vĂng (Nguyễn Lê Düng, 

2024). Vai trò này càng trć nên quan trọng 

trong bối cânh Việt Nam nói chung và vùng 

ĐBSCL nòi riêng - nĄi đang phâi đối mðt vĆi 

nhĂng thách thĀc nghiêm trọng về an ninh 

nguồn nþĆc và tác động cûa biến đổi khí hêu. 

Hình 1 mô tâ phäm vi quân lý công trình thûy 

lĉi cûa các thûy lĉi cĄ sć. 

Mðc dù tæm quan trọng chiến lþĉc cûa các 

thûy lĉi cĄ sć đþĉc công nhên rộng rãi và có 

nhiều kết quâ nghiên cĀu cho thçy mô hình PIM 

hay các thûy lĉi cĄ sć thăc să có hiệu quâ, nhþng 

cüng không ít bài học kinh nghiệm cho thçy să 

thçt bäi cûa mô hình này. Một trong nhĂng 

nguyên nhân chính là việc áp dýng máy móc mô 

hình thûy lĉi cĄ sć mà không tính đến ânh hþćng 

sâu síc cûa bối cânh đða phþĄng (Aarnoudse &  

cs., 2018; Paul, 2022). Yếu tố bối cânh chính ânh 

hþćng tĆi să thành công hay thçt bäi cûa thûy lĉi 

cĄ sć bao gồm: 

Bối cânh tă nhiên và cĄ sć hä tæng: Ở nĄi cò 

nþĆc dồi dào và thûy lĉi tốt, thûy lĉi cĄ sć hoät 

động thuên lĉi hĄn, giâm chi phí O&M nhþng 

cüng tiềm èn tranh chçp nþĆc và vçn đề xã hội. 

 

Hình 1. Phạm vi quân lý của thủy lợi cơ sở 

Nhà 

nước 

quản 

lý 

 

 

 

Kênh liên tỉnh/kênh trục 

chính 

Kênh cấp 1 (tạo nguồn, 

tưới tiêu kết hợp) 

Kênh cấp 2 (tạo nguồn, 

tưới tiêu kết hợp) 

Tiểu vùng/Ô thủy lợi với 

hệ thống đê bao bảo vệ 

Kênh cấp 3 (trục chính của 

ô bao, tưới tiêu kết hợp) 

Kênh nội đồng 

Đầu mối: trạm bơm/cống 

(TL nhỏ) 

Thủy 

lợi  

cơ sở 

quản lý 
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Bối cânh thể chế: Hiệu quâ cûa thûy lĉi cĄ 

sć phý thuộc nhiều vào quy đðnh pháp lý, phân 

cçp quân lċ và cĄ chế khuyến khích. Nghiên cĀu 

ć Jordan cho thçy yếu tố thể chế ânh hþćng đến 

să hài lòng cûa nông dân mänh hĄn câ vçn đề 

khan hiếm nþĆc (Altz-Stamm, 2016) 

Bối cânh tài chính - kinh tế: Khâ nëng hoät 

động và tồn täi cûa thûy lĉi cĄ sć phý thuộc vào 

điều kiện kinh tế ngþąi dùng nþĆc; vùng khó 

khën việc thu phí, huy động đòng gòp O&M 

càng khó. 

Bối cânh xã hội - chính trð: Hệ thống phân 

cçp xã hội, chiếm đoät bći nhóm tinh hoa và can 

thiệp chính trð có thể khiến thûy lĉi cĄ sć trć 

thành công cý cûng cố bçt công thay vì thúc đèy 

quân lý công bìng (Mwakalila & Mwila, 2024). 

Vì vêy, nghiên cĀu về các thûy lĉi cĄ sć nên 

têp trung ít hĄn vào việc liệu các thûy lĉi cĄ sć 

cò “hiệu quâ” hay không, mà cæn têp trung 

nhiều hĄn vào việc trong nhĂng điều kiện bối 

cânh cý thể nào và vĆi nhĂng thiết kế thể chế cý 

thể nào để chúng hiệu quâ nhçt. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện täi vùng Quân 

Lộ - Phýng Hiệp (Hình 2), một trong nhĂng hệ 

thống thûy lĉi lĆn và quan trọng bêc nhçt cûa 

ĐBSCL. Toàn vùng cò 202 thûy lĉi cĄ sć, gồm 43 

HTX và 159 THT, chî có ć vùng canh tác lúa, 

lúa - màu hoðc tôm - lúa cûa Thành phố Cæn 

ThĄ và tînh Cà Mau. Các thûy lĉi cĄ sć täi vùng 

nghiên cĀu đþĉc hình thành và có nhiệm vý chû 

yếu là quân lý vên hành các träm bĄm để cung 

cçp dðch vý thûy lĉi cho nông dân trong vùng. 

DĂ liệu sĄ cçp đþĉc thu thêp tÿ tháng 

03/2025 đến tháng 08/2025 thông qua hai công 

cý chính: 

Điều tra bìng bâng hói: Một cuộc khâo sát 

đã đþĉc tiến hành trên méu gồm 102 thûy lĉi cĄ 

sć (chiếm 50,5% tổng số thûy lĉi cĄ sć), trong đò 

có 28 HTX và 74 THT (læn lþĉt chiếm 65,1% và 

46,5% số HTX và THT täi vùng nghiên cĀu). Méu 

đþĉc lăa chọn theo phþĄng pháp phån tæng, đâm 

bâo đäi diện cho câ hai loäi hình tổ chĀc và phân 

bố trên các đða bàn khác nhau trong vùng nghiên 

cĀu. Bâng hói đþĉc thiết kế để thu thêp thông tin 

sĄ cçp về: đðc điểm tổ chĀc và pháp lý, quy mô 

phýc vý, cĄ sć hä tæng quân lċ, cĄ cçu nhân să, 

tình hình tài chính (doanh thu, chi phí, phí dðch 

vý trong 3 nëm 2022-2024) và mĀc độ Āng dýng 

khoa học công nghệ. 

  

Hình 2. Bân đồ hiện trạng sử dụng đất và hệ thống thủy lợi vùng nghiên cứu 
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Bâng 1. Thang đo Likert về hiệu quâ hoạt động  

của thủy lợi cơ sở tại vùng Quân Lộ - Phụng Hiệp 

Thang đo Nguồn tham khảo 

Tổ chức vận hành phân phối nước hiệu quả Sayin & cs. (2013); Bandyopadhyay & cs. (2010) 

Bảo trì và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Sayin & cs. (2013); Bhatt (2013); Bandyopadhyay & cs. (2010) 

Hiệu quả tài chính Đoàn Doãn Tuấn & Trần Việt Dũng (2020); Trần Chí Trung & cs. (2022); 
Subramanian & cs. (1997) 

Hiệu quả xã hội, môi trường Hafied & Gany (2001); Republic of the Philippines (n.d.); Shirima (2021) 

 

Hình 3. Phạm vi hoạt động của các thủy lợi cơ sở tại vùng nghiên cứu 

Phóng vçn sâu: Phóng vçn đþĉc thăc hiện 

vĆi 225 đối tþĉng là cán bộ quân lċ (Giám đốc/Tổ 

trþćng, kế toán, kiểm soát viên) cûa các thûy lĉi 

cĄ sć đþĉc khâo sát. Mýc đích là thu thêp các 

đánh giá đðnh tính về hiệu quâ hoät động tổng 

thể và hiệu quâ theo 4 khía cänh (tổ chĀc vên 

hành, quân lý hä tæng, tài chính, xã hội) trên 

thang đo (Bâng 1) Likert 5 mĀc độ: 1 - Rçt 

không có hiệu quâ; 2 - Không có hiệu quâ;  

3 - Hiệu quâ không rõ ràng; 4 - Có hiệu quâ và 

5 - Rçt có hiệu quâ. Đồng thąi tìm hiểu såu hĄn 

về nhĂng khò khën, thuên lĉi và các vçn đề tồn 

täi trong quá trình vên hành. 

DĂ liệu thĀ cçp đþĉc tổng hĉp và phân tích 

tÿ Sć Nông nghiệp và Môi trþąng các tînh và các 

nghiên cĀu khoa học đã công bố để xây dăng bối 

cânh thể chế, chính sách và tă nhiên một cách 

đæy đû. 

Các số liệu, dĂ liệu đþĉc phân tích bìng 

phþĄng pháp thống kê mô tâ và thống kê so 

sánh kết hĉp vĆi kiểm đðnh T-test để kiểm đðnh 

să khác biệt về hiện träng hoät động cûa hai 

loäi hình HTX và THT. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Bối cânh hoạt động của các thủy lợi  

cơ sở 

3.1.1. Bối cảnh tự nhiên, môi trường và cơ 

sở hạ tầng 

Vùng Quân Lộ - Phýng Hiệp đþĉc hình 

thành tÿ đæu thế kČ XX và liên týc đþĉc đæu tþ, 

nâng cçp qua nhiều giai đoän, täo thành một hệ 

thống hoàn chînh gồm kênh trýc, kênh cçp 1, 

cçp 2, cùng hệ thống đê bao, cống điều tiết và 

các träm bĄm. Vùng Quân Lộ - Phýng Hiệp trâi 

dài trong phäm vi cûa 2 trên 3 tiểu vùng sinh 

thái (Thû tþĆng Chính phû, 2022) là: (i) vùng 

sinh thái chuyển tiếp ngọt - lĉ và (ii) vùng sinh 

thái mðn - lĉ ven biển (Hình 3). 
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Hình 4. Cơ cấu mô hình tổ chức của các 

thủy lợi cơ sở vùng nghiên cứu 

Hình 5. Cơ cấu quy mô phục vụ của các 

thủy lợi cơ sở tại vùng nghiên cứu  

Vùng chuyển tiếp ngọt - lĉ đðc trþng bći hệ 

thống các ô bao khép kín và träm bĄm điện, cho 

phép tþĆi tiêu chû động phýc vý thâm canh lúa. 

Đåy cüng là nĄi têp trung chû yếu cûa các thûy 

lĉi cĄ sć. Ngþĉc läi, vùng mðn - lĉ có hệ thống 

kênh räch bán liên thông, sân xuçt chính là 

nuôi trồng thûy sân, và hæu nhþ không cò să 

hiện diện cûa các thûy lĉi cĄ sć. 

3.1.2. Môi trường thể chế, chính sách  

Môi trþąng thể chế, chính sách ânh hþćng 

mänh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển 

các thûy lĉi cĄ sć. Đa số các thûy lĉi cĄ sć đþĉc 

hình thành tÿ sau nëm 2009. Giai đoän  

2010-2017, số lþĉng thûy lĉi cĄ sć tëng đáng kể 

do triển khai Đề án phát triển träm bĄm điện 

quy mô vÿa và nhó ć Đồng bìng sông Cāu Long 

(Thû tþĆng Chính phû, 2009), chiếm 60% tổng số 

thûy lĉi cĄ sć hiện nay. Tiếp đò, khoâng 20% 

thûy lĉi cĄ sć đþĉc thành lêp sau khi Luêt Thûy 

lĉi có hiệu lăc (2018). Gæn 20% thûy lĉi cĄ sć còn 

läi ra đąi trong giai đoän thăc hiện ChþĄng trình 

mýc tiêu quốc gia Xây dăng Nông thôn mĆi 2021-

2025, yêu cæu mỗi xã có ít nhçt một tổ chĀc thûy 

lĉi cĄ sć hoät động hiệu quâ (Thû tþĆng Chính 

phû, 2022). Có thể nòi, cĄ chế chính sách đã cò 

nhĂng tác động đáng kể tĆi să hình thành và 

phát triển thûy lĉi cĄ sć täi vùng nghiên cĀu.  

3.2. Hiện trạng hoạt động của các Tổ chức 

thủy lợi cơ sở 

3.2.1. Đặc điểm tổ chức 

Các thûy lĉi cĄ sć ć vùng nghiên cĀu hoät 

động theo hai loäi hình HTX và THT, do ngþąi 

sā dýng nþĆc quyết đðnh. Trong đò, loäi hình 

THT chiếm đa số (72,5%), còn läi là các HTX 

(Hình 4). Câ hai mô hình đều hoät động theo 

Luêt Hĉp tác xã, đều là các tổ chĀc đþĉc hình 

thành trên cĄ sć tă nguyện, do các thành viên 

cùng hĉp tác thăc hiện nhĂng công việc nhçt 

đðnh. Tuy nhiên, điểm khác biệt cën bân giĂa 

hai tổ chĀc là HTX cò tþ cách pháp nhån, trong 

khi THT không cò tþ cách pháp nhån (Liên 

minh Hĉp tác xã Việt Nam, 2024). Về quy mô, 

có tĆi 77,5% số thûy lĉi cĄ sć có quy mô nhó, chî 

hoät động trong phäm vi çp hoðc nhó hĄn 

(khóm). Chî có 3% số tổ chĀc có quy mô hoät 

động toàn xã hoðc liên xã, còn läi là các thûy lĉi 

cĄ sć hoät động liên çp (Hình 5). 

Kết quâ điều tra cho thçy HTX có cĄ cçu tổ 

chĀc bài bân, phĀc täp hĄn, bao gồm Hội đồng 

quân trð (chiến lþĉc), Ban giám đốc (điều hành), 

Ban kiểm soát (giám sát) và các bộ phên chuyên 

trách nhþ kế toán, thû quč. Ngþĉc läi, THT có 

cçu trúc tinh gọn tối đa, thþąng chî có tổ trþćng 

và tổ phó, nhĂng ngþąi này thþąng kiêm nhiệm 

luôn câ việc vên hành, ghi chép sổ sách và thu 

tiền dðch vý. 

Să khác biệt về nëng lăc thể chế dén đến să 

phân hóa rõ rệt trong chiến lþĉc và phäm vi 

hoät động. HTX, vĆi lĉi thế pháp nhån, đã chû 

động đa däng hóa dðch vý để gia tëng giá trð và 

nguồn thu. Ngoài dðch vý thûy lĉi, có 28,6% 

HTX cung cçp dðch vý làm đçt, 17,9% cung Āng 

vêt tþ nông nghiệp và 14,3% tham gia vào các 

khâu sau thu hoäch nhþ thu mua, bao tiêu nông 

sân. Ngþĉc läi, đến 97,3% các THT chî có một 

dðch vý là dðch vý thûy lĉi. Về quy mô phýc vý, 
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HTX lĆn hĄn đáng kể vĆi diện tích trung bình tÿ 

120-165ha so vĆi 90-110ha cûa THT. 

3.2.2. Hiện trạng nguồn nhân lực 

Bâng 2 cho thçy să chênh lệch lĆn về nhân 

să. Một HTX có trung bình 7 lao động, gæn gçp 

đôi so vĆi THT (4 lao động). Quan trọng hĄn, tČ 

lệ lao động chính thĀc (có hĉp đồng, đòng bâo 

hiểm) täi HTX là 42,8%, cao hĄn hîn so vĆi 

mĀc 25,0% täi THT. Điều này cho thçy tính ổn 

đðnh, chuyên nghiệp và să cam kết dài hän cûa 

đội ngü nhån să täi HTX là cao hĄn, trong khi 

THT phý thuộc nhiều vào lao động thąi vý, 

kiêm nhiệm. 

Về chçt lþĉng nguồn nhân lăc, 14,2% giám 

đốc HTX cò trình độ học vçn tÿ cao đîng trć lên, 

một con số còn khiêm tốn nhþng vén cao hĄn 

nhiều so vĆi tČ lệ chî 4% ć các tổ trþćng THT. 

Kết quâ ć Hình 6 cho thçy thu nhêp trung 

bình nëm cûa giám đốc HTX (18,5 triệu đồng) 

cao hĄn gçp 2,3 læn so vĆi tổ trþćng THT (7,9 

triệu đồng). Đáng chú ċ, công nhån vên hành và 

thûy nông viên täi HTX có thu nhêp cao hĄn 2,2 

læn so vĆi THT (16,1 triệu đồng/nëm so vĆi 7,3 

triệu đồng/nëm). Một thách thĀc chung cûa các 

thûy lĉi cĄ sć phâi đối mðt là độ tuổi lao động 

trung bình khá cao (khoâng 51 tuổi). 

3.2.3. Tình hình tài chính 

Phân tích số liệu tài chính trong giai đoän 

2022-2024 (Hình 7) cho thçy HTX có nền tâng 

vĂng chíc và quy mô hoät động lĆn hĄn hîn. 

Bâng 2. Đặc điểm nguồn nhân lực của các HTX và THT 

Đặc điểm Hợp tác xã Tổ hợp tác 

Tổng số lao động Trung bình 7 người Trung bình 4 người 

Số lượng thành viên ban quản lý Trung bình 5 người  Trung bình 2 người 

Số lượng kế toán/thủ quỹ Trung bình 1 người Không có (do tổ trưởng hoặc tổ phó phụ trách) 

Công nhân vận hành, thủy nông viên Trung bình 4 người  Trung bình 3 người (bao gồm cả các thành 
viên Ban quản lý kiêm nhiệm) 

Tỷ lệ lao động chính thức (%) 42,8 25,0 

Cán bộ có trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên (%) 1 0 

Tỷ lệ giám đốc/tổ trưởng có trình độ Cao đẳng/Đại 
học trở lên (%) 

14,2 4 

 

Hình 6. Thu nhập của thành viên ban quân lý trong HTX và THT 
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Hình 7. Đặc điểm tài chính giữa các thủy lợi cơ sở hoạt động theo mô hình HTX và THT 

Bâng 3. Kiểm định T-test các chỉ số về tài chính 

Chỉ số Khác biệt về phương sai (F) Khác biệt trung bình 

Vốn  44,531*** 286,844** 

Doanh thu 24,596*** 82,741* 

Chi phí 20,086*** 65,067** 

Lãi ròng 27,807*** 17,667 

Doanh thu từ dịch vụ thủy lợi 10,172** 51,812 

Lãi từ dịch vụ thủy lợi 32,177*** 7,734 

Ghi chú: *, **, ***: Ý nghĩa thống kê ở mức 5%, 1% và 0,1% 

Vốn điều lệ trung bình cûa một HTX (295,3 

triệu đồng) cao gçp 35 læn so vĆi THT (8,4 triệu 

đồng). Să khác biệt về quy mô vốn dén đến să 

chênh lệch lĆn về các chî số tài chính khác. 

Doanh thu, chi phí và lĉi nhuên cûa HTX đều 

cao hĄn đáng kể so vĆi THT. Kiểm đðnh T-test 

giĂa hai nhóm HTX và THT khîng đðnh să khác 

biệt này là cò ċ nghïa thống kê (Bâng 3). 

Số liệu điều tra cho thçy doanh thu tÿ dðch 

vý thûy lĉi chiếm 84,9% tổng doanh thu cûa 

HTX và gæn nhþ 100% đối vĆi THT. Să phý 

thuộc vào một nguồn thu duy nhçt khiến các tổ 

chĀc này rçt dễ bð tổn thþĄng. MĀc giá dðch vý 

trung bình (khoâng 750.000 đồng/ha/vý) hiện 

đang thçp hĄn so vĆi khung giá do UBND tînh 

ban hành (1.055.000 đồng/ha/vý), cho thçy các 

thûy lĉi cĄ sć có thể đang chðu áp lăc tÿ cộng 

đồng để giĂ giá thçp, ânh hþćng đến khâ nëng 

tài chính. TČ lệ thu phí dù khá cao (HTX: 90,6%, 

THT: 85,7%) nhþng vén còn một lþĉng thçt 

thoát đáng kể. 

Biểu đồ thể hiện ć Hình 8 cho thçy chi phí 

vên hành (chû yếu là tiền điện cho träm bĄm) 

và chi phí nhân công chiếm tĆi hĄn 83% tổng chi 

phí. Chi phí dành cho bâo trì công trình ć mĀc 

rçt thçp, chî chiếm 12,16% trong cĄ cçu chi cûa 

HTX và 16,34% ć THT. Trong khi đò, mĀc 

khuyến cáo cho chi phí này đối vĆi vùng ĐBSCL 

là không thçp hĄn 25% (Bộ NN&PTNT, 2019).  

3.2.4. Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ 

Mðc dù ĐBSCL cò mĀc độ cĄ giĆi hóa nông 

nghiệp cao, nhþng mĀc độ hiện đäi hóa trong 

quân lý và vên hành thûy lĉi nội đồng còn rçt 

hän chế. Các thûy lĉi cĄ sć đều vên hành công 

trình gæn nhþ hoàn toàn thû công (trên 95%). 
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Tuy nhiên, có gæn 32% HTX đã bít đæu quá 

trình “chuyển đổi số một phæn”, thể hiện qua 

việc sā dýng máy tính, máy in và các phæn mềm 

cĄ bân để quân trð. Trong khi đò, 100% các THT 

đþĉc khâo sát vén quân lý hoàn toàn bìng sổ 

sách, giçy tą. Về kč thuêt tþĆi, đa số vén áp 

dýng phþĄng pháp tþĆi tràn truyền thống. Tuy 

nhiên, có 13,6% HTX đã áp dýng các hình thĀc 

tþĆi tiết kiệm nþĆc, cao gçp 3 læn so vĆi tČ lệ 

4,3% cûa THT. 

3.3. Đánh giá hiệu quâ hoạt động từ góc độ 

nhà quân lý 

Khi đþĉc hói về hiệu quâ hoät động cûa tổ 

chĀc mình, 225 cán bộ quân lċ đã đþa ra một 

bĀc tranh khá läc quan, vĆi điểm trung bình 

chung là 4,05 trên thang điểm 5, tþĄng Āng vĆi 

mĀc “Tốt”. Tuy nhiên, kết quâ phân tích hiệu 

quâ ć Hình 9 cho thçy hiệu quâ hoät động cûa 

thûy lĉi cĄ sć không đồng đều theo tÿng khía 

cänh cý thể. 

“Hiệu quâ tổ chĀc vên hành và phân phối 

nþĆc” đþĉc đánh giá cao nhçt vĆi điểm trung 

bình là 4,24/5,0. Đåy là chĀc nëng chính cûa các 

thûy lĉi cĄ sć, do đò không ngäc nhiên khi các 

nhà quân lý tă tin nhçt vào khía cänh này. Công 

việc điều phối lðch bĄm, phân phối nþĆc đến các 

cánh đồng đþĉc thăc hiện tþĄng đối nhðp nhàng, 

đáp Āng đþĉc nhu cæu cĄ bân cûa sân xuçt. 

“Hiệu quâ xã hội” cüng đþĉc đánh giá cao 

(4,16), xếp thĀ hai. Điều này phân ánh vai trò 

quan trọng cûa thûy lĉi cĄ sć không chî là một 

đĄn vð cung cçp dðch vý mà còn là một trung 

tâm gín kết cộng đồng, phối hĉp sân xuçt, 

tuyên truyền kč thuêt và đâm bâo an ninh 

lþĄng thăc täi đða phþĄng. 

 

Hình 8. Cơ cấu các khoân chi trong dịch vụ thủy lợi của các thủy lợi cơ sở 

 

Hình 9. Hiệu quâ hoạt động của thủy lợi cơ sở ở các khía cạnh 
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Ngþĉc läi, “Hiệu quâ tài chính” bð đánh giá 

thçp nhçt, vĆi điểm trung bình chî đät 3,58. Con 

số này nìm giĂa mĀc “Trung bình” và “Tốt”, cho 

thçy chính các nhà quân lċ cüng nhên thĀc đþĉc 

hiệu quâ tài chính không cao. Điều này giâi 

thích cho să phý thuộc vào một nguồn thu, lĉi 

nhuên móng và áp lăc chi phí. 

Cuối cùng, “Hiệu quâ bâo trì và đæu tþ phát 

triển CSHT” cüng ć mĀc tþĄng đối thçp (3,83). 

Đánh giá này một læn nĂa xác nhên thăc träng 

thiếu đæu tþ cho công tác bâo trì công trình. Các 

nhà quân lċ dþąng nhþ nhên biết đþĉc rìng cĄ 

sć hä tæng đang dæn xuống cçp nhþng läi không 

cò đû nguồn lăc tài chính để giâi quyết triệt để 

vçn đề, täo ra một mối lo ngäi tiềm tàng cho să 

bền vĂng lâu dài. 

4. THẢO LUẬN 

Kết quâ nghiên cĀu đã vẽ nên một bĀc tranh 

đa chiều và chi tiết về hoät động cûa các thûy lĉi 

cĄ sć täi vùng Quân Lộ - Phýng Hiệp, trong đò 

mô hình tổ chĀc, đþĉc đðnh hình bći tþ cách pháp 

nhân, nổi lên nhþ một yếu tố quyết đðnh đến hiệu 

quâ và quč đäo phát triển bền vĂng. 

Minh chứng cho lý thuyết của Ostrom: 

Đánh giá cûa nhà quân lý và các chî số về tài 

chính, đðc biệt là mĀc thu và tČ lệ thu đþĉc 

thûy lĉi phí nội đồng là minh chĀng rõ nét cho 

quan điểm cûa Ostrom (1990) rìng cộng đồng có 

thể tă quân lý tài sân chung mà không cæn bên 

ngoài. Các công trình ć vùng nghiên cĀu hoàn 

toàn đþĉc quân lý bći cộng đồng hþćng lĉi, vĆi 

mĀc thu để đâm bâo duy trì thçp hĄn so vĆi chi 

phí cûa Nhà nþĆc. Quan trọng hĄn, tČ lệ thu 

đþĉc cao (trên 90%) cho thçy să đồng thuên cûa 

cộng đồng đối vĆi mô hình này là rçt cao. 

Sự tác động của bối cânh: Să hình thành 

và phát triển cûa các thûy lĉi cĄ sć trong vùng 

nghiên cĀu chðu tác động mänh mẽ tÿ điều kiện 

tă nhiên, cĄ sć hä tæng và các chính sách vï mô. 

Các kết quâ nghiên cĀu đã một læn nĂa khîng 

đðnh quan điểm cûa Aarnoudse & cs. (2018) và 

Paul (2022). thûy lĉi cĄ sć chî xuçt hiện ć vùng 

sinh thái chuyển tiếp ngọt - lĉ, có hệ thống ô bao 

khép kín và träm bĄm điện. Mô hình THT 

chiếm đa số cüng là đðc trþng cûa vùng ĐBSCL 

so vĆi các vùng khác trên câ nþĆc. Các chþĄng 

trình nhþ “Đề án phát triển träm bĄm điện” hay 

“ChþĄng trình mýc tiêu quốc gia Xây dăng 

Nông thôn mĆi” đã täo ra một “cú hích” tÿ trên 

xuống, thúc đèy việc thành lêp thûy lĉi cĄ sć. 

Kết quâ này phù hĉp vĆi kết luên cûa  

Altz-Stamm (2016) rìng thể chế ânh hþćng 

mänh đến să hài lòng cûa nông dån hĄn câ yếu 

tố kč thuêt. Tuy nhiên, dþąng nhþ việc thành 

lêp mĆi đang cò xu hþĆng chäy theo chî tiêu mà 

chþa chú trọng đúng mĀc đến việc cûng cố nëng 

lăc nội täi để các tổ chĀc này hoät động thăc să 

hiệu quâ và bền vĂng. 

Ưu điểm của mô hình HTX: Kết quâ 

nghiên cĀu chî ra rìng mô hình HTX vĆi nền 

tâng pháp lý vĂng chíc, vþĉt trội hĄn hîn so vĆi 

mô hình THT trên hæu hết các phþĄng diện. Tþ 

cách pháp nhân giúp HTX tiếp cên các nguồn 

lăc mà THT không thể. HTX có thể vay vốn 

ngån hàng, tham gia các chþĄng trình hỗ trĉ 

cûa nhà nþĆc, mć rộng kinh doanh. Chính lĉi 

thế này đã giâi thích täi sao HTX có khâ nëng 

đa däng hóa dðch vý, täo thêm nguồn thu ngoài 

phí thûy lĉi. Đåy cüng là điểm tþĄng tă vĆi các 

mô hình WUA ć Nhêt Bân, Thái Lan hay Nepal 

(Nguyễn Lê Düng, 2024). Việc có nhiều nguồn 

thu không chî giúp câi thiện đáng kể tình hình 

tài chính, mà cñn giúp HTX cò điều kiện để trâ 

lþĄng cao hĄn, tÿ đò thu hút và giĂ chån đþĉc 

nhân să cò trình độ. CĄ cçu tổ chĀc bài bân vĆi 

các bộ phên chuyên trách (đðc biệt là kế toán) 

và cĄ chế kiểm soát nội bộ (Ban kiểm soát) cüng 

giúp HTX quân trð rûi ro tốt hĄn, tëng cþąng 

tính minh bäch. 

Giới hạn của mô hình THT: Ngþĉc läi, 

mô hình THT, dù cò þu điểm là linh hoät và dễ 

thành lêp, läi bộc lộ nhiều điểm yếu. Việc không 

cò tþ cách pháp nhån khiến THT bð hän chế khâ 

nëng mć rộng hoät động và tiếp cên nguồn vốn. 

Să phý thuộc gæn nhþ tuyệt đối vào dðch vý 

thûy lĉi khiến họ rçt dễ bð tổn thþĄng trþĆc các 

cú sốc về chi phí (đðc biệt là khi giá điện tëng) 

hoðc khi tČ lệ thu phí sýt giâm. Nguồn vốn rçt 

móng khiến các THT khó mć rộng dðch vý, thý 

động trong bâo trì công trình, đðc biệt là bâo 

dþĈng, sāa chĂa thþąng xuyên. Điều này dén 

đến să xuống cçp nhanh chóng cûa công trình, 
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làm gia tëng chi phí sāa chĂa khíc phýc. Một 

vçn đề khác là bộ máy quân lý gọn nhẹ tuy linh 

hoät nhþng läi hän chế về quân trð, hän chế khâ 

nëng mć rộng. MĀc thu nhêp thçp khiến THT 

khó có thể thu hút đþĉc nhân să mĆi, có trình 

độ, dén đến việc quân lý chû yếu dăa vào kinh 

nghiệm, chêm thích Āng vĆi các yêu cæu kč 

thuêt và quân lý ngày càng phĀc täp trong bối 

cânh nông nghiệp 4.0. 

Vòng luẩn quẩn của sự thiếu đầu tư và 

bài toán bền vững: Một trong nhĂng phát 

hiện đáng lo ngäi nhçt là giá sân phèm dðch vý 

thûy lĉi và tČ lệ chi cho bâo trì cĄ sć hä tæng ć 

mĀc thçp. Các thûy lĉi cĄ sć đã cít giâm chi phí 

bâo trì để đâm bâo mĀc thu thçp đáp Āng 

nguyện vọng cûa ngþąi sā dýng nþĆc. Việc giâm 

chi phí bâo trì để cån đối thu chi trong ngín hän 

sẽ dén đến hêu quâ tçt yếu là să xuống cçp 

nhanh chóng cûa cĄ sć hä tæng, làm tëng nguy 

cĄ să cố, tëng chi phí sāa chĂa lĆn đột xuçt 

trong tþĄng lai và cuối cùng là làm giâm chçt 

lþĉng dðch vý. Cuối cùng, chçt lþĉng dðch vý 

giâm sẽ làm giâm să hài lòng, dén đến tČ lệ thu 

phí có thể giâm, đồng nghïa vĆi sýt giâm doanh 

thu. Đåy là một bài toán kinh điển trong quân 

lý thûy lĉi trên toàn thế giĆi, cho thçy việc thu 

đû phí để trang trâi câ chi phí vên hành và bâo 

trì (O&M) là một thách thĀc lĆn. 

Hạn chế của nghiên cứu: Mðc dù đã cố 

gíng tiếp cên một cách toàn diện, nghiên cĀu 

vén còn một số hän chế cæn đþĉc nhìn nhên. 

ThĀ nhçt, dĂ liệu đþĉc thu thêp mang tính cít 

ngang täi một thąi điểm, chþa thể hiện đþĉc să 

biến động về hiệu quâ hoät động theo thąi gian 

hay tác động cûa các cú sốc (nhþ một đĉt hän 

mðn nghiêm trọng). ThĀ hai, việc đánh giá hiệu 

quâ chû yếu dăa trên các chî số tài chính và 

nhên đðnh cûa nhà quân lý có thể dén tĆi thiên 

lệch. Các nghiên cĀu trong tþĄng lai cò thể khíc 

phýc hän chế này bìng cách thu thêp ý kiến tÿ 

ngþąi sā dýng nþĆc, sā dýng dĂ liệu däng bâng 

(panel data) hoðc sā dýng chî số khách quan để 

phån tích såu hĄn về să thay đổi cûa hiệu quâ 

theo thąi gian, đồng thąi áp dýng các mô hình 

hồi quy để xác đðnh yếu tố cý thể ânh hþćng đến 

chî số hiệu quâ cûa thûy lĉi cĄ sć. 

5. KẾT LUẬN  

Nghiên cĀu đã chî ra rìng mô hình tổ chĀc, 

đðc biệt là tþ cách pháp nhån, đòng vai trñ 

quyết đðnh đối vĆi hiệu quâ và să phát triển bền 

vĂng cûa các thûy lĉi cĄ sć täi vùng Quân Lộ - 

Phýng Hiệp. Trong đò, HTX vþĉt trội hĄn THT 

nhą nền tâng pháp lý vĂng chíc, tổ chĀc chuyên 

nghiệp và tiềm lăc tài chính tốt. Tuy nhiên, câ 

hai mô hình đều đối mðt vĆi nhĂng thách thĀc 

lĆn nhþ phý thuộc vào nguồn thu duy nhçt, Āng 

dýng công nghệ còn hän chế và thiếu đæu tþ cho 

bâo trì cĄ sć hä tæng, tiềm èn nguy cĄ suy giâm 

chçt lþĉng dðch vý và tài chính lâu dài. Tÿ đò, 

tác giâ đề xuçt các giâi pháp nhþ sau:  

(i) Chuyển đổi THT sang HTX để khíc phýc 

điểm yếu về mô hình tổ chĀc; (ii) tëng cþąng đæu 

tþ bâo trì nhìm đâm bâo să bền vĂng về cĄ sć 

hä tæng; (iii) đa däng hóa nguồn thu để giâm rûi 

ro về tài chính (đåy cüng là động lăc để thu hút 

nguồn nhân lăc mĆi, chçt lþĉng cao); (iv) tëng 

cþąng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quâ quân 

lý và (v) tiếp týc nghiên cĀu các yếu tố xã hội 

ânh hþćng đến să thành công cûa các mô hình 

quân lý têp thể. Kết quâ nghiên cĀu hĂu ích cho 

cĄ quan quân lċ nhà nþĆc trong việc hoäch đðnh 

chính sách, hoðc cho chính các thûy lĉi cĄ sć 

trong việc tă hoàn thiện mô hình hoät động. 
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